
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT ĐẠ TÔNG Nam học: 2023 - 2024 
 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh 

(tên tỉnh)* 

Giới 

tính 
Dân tộc Điểm UT 

Điểm rèn luyện, học tập Tổng 

điểm 
ĐTB 

Toán + 

văn 
Tên trường lớp 9 Tuyển thẳng Ghi chú 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

1 LƯU LIÊNG THÁI KHỞI 26/05/2008 Lâm Đồng Nam M' nông 1.0 10 10 10 10 41.0 8.4 17.1 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

2 LIÊNG HÓT K' PHƯƠNG 10/04/2008 Lâm Đồng Nữ M' Nông 1.0 9 9 9 9 37.0 7.9 15.7 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

3 DÀ CẮT K' VUI 20/01/2008 Lâm Đồng Nữ M'Nông 1.0 9 9 9 9 37.0 7.3 14.1 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

4 KƠ SĂ K' LYSA 29/09/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 9 9 9 9 37.0 6.8 13.8 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

5 KLONG TRÀ MY 16/03/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 9 9 9 9 37.0 6.8 13.5 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

6 LIÊNG HÓT K' LIÊM 22/12/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 9 9 9 9 37.0 6.8 13.2 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

7 MÓK CHI NA 08/01/2008 Lâm Đồng Nữ M'Nông 1.0 9 9 9 9 37.0 6.8 13.2 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

8 KƠ SĂ AKAN 01/07/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 9 8 9 9 36.0 7.4 13.5 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

9 NGUYỄN THANH MAI 05/07/2008 Lâm Đồng Nữ Mường 1.0 7 9 9 9 35.0 7.2 13.8 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

10 LIÊNG JRANG HA NOA 16/11/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 7 9 9 9 35.0 6.7 12.7 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

11 RƠ JÊ K' HIẾU 05/05/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 9 9 7 9 35.0 6.7 12.2 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

12 CƠ LIÊNG K' VIÊN 01/09/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 7 7 9 9 33.0 6.7 13.8 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

13 KRĂ JĂN ARÔMA 25/04/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 7 7 9 9 33.0 6.6 13.4 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

14 LIÊNG HÓT K' YƠNG 10/12/2008 Lâm Đồng Nữ M' Nông 1.0 7 7 9 9 33.0 6.5 12.4 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

15 ĐA CÁT HA VIỆT 21/10/2008 Lâm Đồng Nam M' nông 1.0 7 6 9 9 32.0 6.9 13.6 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

16 LIÊNG JRANG K' HÔN 07/08/2008 Lâm Đồng Nữ M' nông 1.0 7 7 9 7 31.0 6.8 12.5 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 
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17 KƠ TRÍA K' MẬT 29/09/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 7 7 7 9 31.0 6.6 13.1 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

18 KRĂ JẴN HA SƠN 16/04/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 7 7 9 7 31.0 6.5 12.2 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

19 LIÊNG HÓT K' THUÝ 28/06/2007 Lâm Đồng Nữ M' nông 1.0 7 7 9 7 31.0 6.3 11.5 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

20 DƠNG GUR RÔBIN 21/06/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 7 7 7 7 29.0 6.5 11.5 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

21 CƠ LIÊNG K' JA NÉT 23/07/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 7 7 7 7 29.0 6.4 11.1 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

22 KƠ SĂ K' VƯNG 20/07/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 7 7 7 7 29.0 6.3 12.1 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

23 KƠ SĂ JA- RUIN 29/02/2008 Lâm Đồng Nam M' nông 1.0 7 7 7 7 29.0 6.2 11.3 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

24 PHI SRỖN HA JÉP 01/11/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 7 7 7 7 29.0 5.9 10.8 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

25 RƠ ÔNG HA CHIN 02/04/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 7 7 6 7 28.0 6.2 11.7 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

26 LIÊNG HÓT LY CHÔN 13/02/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 7 7 7 6 28.0 6.1 11.2 
Trường PT DTNT THCS 
huyện Đam Rông 

TN THCS 
trường PT 

DTNT 
TT 

27 NGUYỄN CẨM LY 27/02/2008 Lâm Đồng Nữ Kinh 1.0 10 10 10 10 41.0 9.1 18.1 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

28 BÙI VÕ THẢO UYÊN 22/10/2008 Lâm Đồng Nữ Kinh 1.0 10 10 10 10 41.0 8.6 17.3 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

29 BÙI HOÀNG GIA HÂN 25/08/2008 Lâm Đồng Nữ Kinh 1.0 10 10 10 10 41.0 8.5 17.3 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

30 TRƯƠNG HOÀNG HẢI 13/04/2008 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0 10 10 10 10 41.0 8.5 16.4 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

31 PANG TING K' YẾN 01/01/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 10 10 10 10 41.0 8.4 15.0 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

32 THÁI THỤY KIM YẾN 18/02/2008 Đồng Nai Nữ Kinh 1.0 10 10 10 10 41.0 8.3 16.3 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

33 CIL K' SAKYRA 22/11/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 10 10 10 10 41.0 8.0 15.9 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

34 TRẦN NGỌC HÂN 04/07/2008 Lâm Đồng Nữ Kinh 1.0 9 10 10 10 40.0 8.2 15.9 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

35 TRÍA K' GUYỄN 14/04/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 10 10 10 40.0 8.2 14.6 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

36 TRẦN PHƯƠNG LINH 20/03/2008 Lâm Đồng Nữ Kinh 1.0 10 10 10 9 40.0 8.1 15.5 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

37 RƠ LÍK K' KHUỲNH HƯƠNG 13/03/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 10 10 10 40.0 8.1 14.6 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

38 NGUYỄN HUỲNH MỸ DANH 22/08/2008 Quảng Ngãi Nữ Kinh 1.0 10 10 10 9 40.0 8.0 15.5 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

39 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 22/08/2008 Lâm Đồng Nữ Kinh 1.0 10 10 10 9 40.0 7.9 15.7 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

40 CIL K' LÊ 04/05/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 10 10 10 9 40.0 7.6 15.1 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

41 SÙNG THỊ MAI 12/01/2008 Lào Cai Nữ H' mông 1.0 9 10 10 9 39.0 8.4 15.1 Trường THCS Rô Men  NV1 

42 NTƠR K' THUỶNH 01/02/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 9 10 10 39.0 8.4 15.0 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 
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43 NDU RÊ BÊ KA 08/11/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 10 10 9 39.0 8.2 14.2 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

44 NTƠR JĂN JU LY ÉT 02/08/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 10 10 9 39.0 8.2 14.0 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

45 LƯƠNG QUỲNH BẢO TRÂN 31/08/2008 Lâm Đồng Nữ Kinh 1.0 9 10 10 9 39.0 7.9 16.4 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

46 LÊ THỊ DIỆU 02/04/2008 Lâm Đồng Nữ Kinh 1.0 9 10 10 9 39.0 7.7 16.3 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

47 KƠ DƠNG K' HẰNG 30/04/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 10 10 9 9 39.0 7.7 15.0 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

48 BON DƠNG K' I 18/04/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 9 9 9 10 38.0 8.4 15.8 Trường THCS Đạ Long  NV1 

49 LIÊNG JRANG E LY NA 06/11/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 9 10 9 38.0 8.0 13.6 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

50 ĐA CÁT K' TUYẾT 14/10/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 9 10 9 38.0 7.8 13.8 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

51 PANG TING K' HƯƠNG 21/08/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 10 9 9 38.0 7.8 13.8 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

52 NGUYỄN ANH TUẤN 02/01/2008 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0 9 10 9 9 38.0 7.7 15.4 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

53 LIÊNG HÓT K' SIÊM 06/04/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 9 10 9 9 38.0 6.5 13.4 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

54 PHẠM NGUYỄN KIM THÙY 08/07/2008 Lâm Đồng Nữ Kinh 1.0 10 9 9 9 38.0 6.5 12.7 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

55 TRỊNH MINH TÂM 07/12/2008 TP. Hà Nội Nữ Kinh   9 9 10 9 37.0 8.4 14.7 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

56 PHẠM THỊ KIỀU DUYÊN 07/06/2008 Lâm Đồng Nữ Kinh 1.0 9 9 9 9 37.0 7.9 15.1 Trường THCS Đạ Long  NV1 

57 LIÊNG HÓT K' PHÔN 01/09/2007 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 9 9 9 9 37.0 7.9 15.0 Trường THCS Đạ Long  NV1 

58 NTƠR K' MIN 27/08/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 9 9 9 37.0 7.9 13.7 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

59 ĐA CÁT YẾN TRANG 02/03/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 9 9 9 37.0 7.9 13.7 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

60 NGUYỄN GIA HUY 20/07/2008 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0 9 9 9 9 37.0 7.8 15.2 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

61 SRỐ K' VAI 29/04/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 9 9 9 37.0 7.8 13.5 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

62 TRẦN ĐỨC LÊ Ý 07/06/2008 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0 9 9 9 9 37.0 7.6 14.0 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

63 KRĂ JĂN K' CHÂU 24/05/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 9 9 9 37.0 7.6 13.5 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

64 BON KRONG K' GIN 20/08/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 9 9 9 37.0 7.6 13.3 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

65 SRỐ K' NGUYÊN 03/12/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 9 9 9 37.0 7.6 12.9 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

66 BON DƠNG K' HƯƠNG 19/02/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 9 9 9 9 37.0 7.5 14.1 Trường THCS Đạ Long  NV1 

67 CIL MA THIA 30/05/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 9 9 9 9 37.0 7.5 14.1 Trường THCS Đạ Long  NV1 

68 NTƠR K' HẠNH 29/06/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 9 9 9 37.0 7.5 13.8 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

69 RƠ LIK K' NHÀN 23/03/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 9 9 9 37.0 7.5 13.8 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

70 CIL K' CHI 02/08/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 9 9 9 9 37.0 7.5 13.3 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

71 CƠ LIÊNG K' PONG 18/01/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 9 9 9 9 37.0 7.4 14.5 Trường THCS Đạ Long  NV1 

72 LÝ THỊ XÍ 13/03/2008 Lâm Đồng Nữ H' mông 1.0 9 9 9 9 37.0 7.4 13.9 Trường THCS Rô Men  NV1 

73 KƠ SĂ YÊN VY 13/04/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 9 9 9 9 37.0 7.4 13.8 Trường THCS Đạ Long  NV1 

74 KRĂ DÀ K' SỠ 26/05/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 9 9 9 9 37.0 7.3 14.1 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

75 GIÀNG THỊ XANH 24/09/2008 Lâm Đồng Nữ H' mông 1.0 9 9 9 9 37.0 7.3 13.6 Trường THCS Rô Men  NV1 

76 KON SA LA THIA 19/11/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 9 9 9 9 37.0 7.3 13.4 Trường THCS Đạ Long  NV1 

77 LÊ NGUYỄN MINH CHÂU 11/11/2008 Bình Thuận Nữ Kinh 1.0 9 9 9 9 37.0 7.3 13.3 Trường THCS Liêng Trang  NV1 
 

 

3 



STT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh 

(tên tỉnh)* 
Giới 
tính 

Dân tộc Điểm UT 
Điểm rèn luyện, học tập Tổng 

điểm 
ĐTB 

Toán + 
văn 

Tên trường lớp 9 Tuyển thẳng Ghi chú 
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

78 DƠNG JRI K' JIÊN 25/09/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 9 9 9 37.0 7.2 13.4 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

79 CƠ LIÊNG K' TRON 07/07/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 9 9 9 9 37.0 7.1 14.1 Trường THCS Đạ Long  NV1 

80 KRĂ JĂN K' DI 13/07/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 9 9 9 9 37.0 7.1 13.5 Trường THCS Đạ Long  NV1 

81 LIÊNG HÓT MY PHON 26/09/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 9 9 9 9 37.0 7.1 13.4 Trường THCS Đạ Long  NV1 

82 PANG TAS K' TRÚC 21/08/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 9 9 9 37.0 7.1 12.7 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

83 CƠ LIÊNG K' LIÊN 07/10/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 9 9 9 9 37.0 7.0 14.3 Trường THCS Đạ Long  NV1 

84 BÙI QUỐC KHÁNH 21/08/2008 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0 9 9 9 9 37.0 7.0 13.3 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

85 MA THỊ DUNG 25/07/2008 Lâm Đồng Nữ H' mông 1.0 9 9 9 9 37.0 7.0 12.8 Trường THCS Rô Men  NV1 

86 TRẦN THỊ LAN ANH 11/11/2008 Bắc Ninh Nữ Kinh 1.0 9 9 9 9 37.0 6.9 13.5 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

87 LIÊNG HÓT K' ĐIỆP 10/05/2007 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 9 9 9 9 37.0 6.9 13.2 Trường THCS Đạ Long  NV1 

88 BON KRONG K' DIỄM 24/09/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 9 9 9 37.0 6.9 13.0 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

89 SÙNG THỊ BIN 18/08/2008 Lâm Đồng Nữ H' mông 1.0 9 9 9 9 37.0 6.9 12.8 Trường THCS Rô Men  NV1 

90 RƠ ÔNG KIM TRÚC 27/01/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 9 9 9 9 37.0 6.9 12.6 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

91 NGUYỄN NGỌC MINH 13/03/2008 Vĩnh Phúc Nam Kinh 1.0 9 9 9 9 37.0 6.8 12.5 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

92 RƠ JÊ JA PHÉT 09/03/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 9 9 9 9 37.0 6.7 13.1 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

93 BÙI THỊ MINH NGUYỆT 16/09/2008 Lâm Đồng Nữ Kinh 1.0 9 9 9 9 37.0 6.7 12.7 Trường THCS Đạ Long  NV1 

94 CIL HA THÔMI 20/03/2008 Lâm Đồng Nam Mnông 1.0 9 9 9 9 37.0 6.6 13.0 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

95 CIL K' SA WI 23/08/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 8 9 9 36.0 7.8 13.4 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

96 NTƠR K' ĐÉT 19/09/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 8 9 9 9 36.0 7.8 13.4 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

97 ĐA CẮT THÙY DUNG 15/03/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 8 9 9 36.0 7.7 13.6 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

98 NDU LẠC KHANG 08/04/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 9 10 8 8 36.0 7.0 12.1 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

99 LIÊNG HÓT K' DIỄU 12/03/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 8 8 9 35.0 7.6 14.4 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

100 KRĂ JĂN MA GHI 22/01/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 7 9 9 9 35.0 7.6 13.2 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

101 NTƠR K' NỘI 24/01/2007 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 7 9 9 9 35.0 7.1 11.8 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

102 CIL K' LÂN 09/12/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 7 9 9 9 35.0 7.0 12.9 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

103 NTƠR K' HUYỀN 11/06/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 9 8 8 35.0 7.0 12.2 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

104 NDU K' HĂNG 31/03/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 7 9 9 9 35.0 6.9 12.3 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

105 LONG DING K' THƠM 03/03/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 7 9 9 9 35.0 6.7 13.7 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

106 NGUYỄN QUỐC TOẢN 27/06/2008 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0 9 10 9 6 35.0 6.7 13.0 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

107 NTƠR K' IM 05/02/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 7 9 9 9 35.0 6.7 12.3 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

108 BON KRONG K' HÂN 20/07/2007 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 9 9 9 7 35.0 6.6 12.4 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

109 KON SƠ K' LIA 27/06/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 7 9 9 9 35.0 6.6 12.2 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

110 ĐA CÁT K' MƠN 07/07/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 7 9 9 9 35.0 6.5 13.1 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

111 PHẠM CÔNG SƠN 05/06/2008 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0 9 9 9 7 35.0 6.5 12.3 Trường THCS Đạ Long  NV1 

112 GIÀNG VĂN HOÀNG 07/03/2008 Lâm Đồng Nam H' mông 1.0 9 9 9 7 35.0 6.5 11.1 Trường THCS Rô Men  NV1 
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113 RƠ YAM HA THOAI 12/03/2008 Lâm Đồng Nam Cơ-ho 1.0 9 9 9 7 35.0 6.4 12.4 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

114 SRỐ K' LÊ 02/11/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 6 9 9 9 34.0 7.2 12.3 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

115 KON YÔNG K' NHƯ 20/06/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 8 9 7 9 34.0 6.8 12.6 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

116 TRẦN NHẬT KHANG 22/01/2008 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0 9 9 6 9 34.0 6.7 11.3 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

117 TRẦN TẤN PHÚ 20/06/2008 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0 7 8 9 9 34.0 6.5 13.1 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

118 CIL PHƯƠNG XUÂN 20/12/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 7 7 9 9 33.0 7.1 12.9 Trường THCS Đạ Long  NV1 

119 NGUYỄN TẤN KHANG 28/08/2008 Phú Yên Nam Kinh 1.0 7 8 9 8 33.0 7.0 13.3 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

120 VÀNG VĂN BIÊN 07/06/2008 Lâm Đồng Nam H' mông 1.0 9 7 7 9 33.0 7.0 12.4 Trường THCS Rô Men  NV1 

121 PANG TING K' VEN 30/04/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 7 9 9 7 33.0 6.8 12.2 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

122 PHI SRỖN K' TRÂM 12/03/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 7 9 9 7 33.0 6.7 12.6 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

123 KON YÔNG HA SƯƠNG 23/04/2008 Lâm Đồng Nam Mnông 1.0 7 7 9 9 33.0 6.6 12.7 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

124 LÝ GIÔ XUÊ 19/01/2008 Lâm Đồng Nam H' mông 1.0 9 9 7 7 33.0 6.5 11.7 Trường THCS Rô Men  NV1 

125 LƠ MU HA NINH 03/11/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 7 9 9 7 33.0 5.8 11.9 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

126 KRĂ JĂN K' MÍT 06/01/2007 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 7 7 9 8 32.0 7.2 13.1 Trường THCS Đạ Long  NV1 

127 CIL SURA 25/01/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 7 7 9 8 32.0 6.5 12.6 Trường THCS Đạ Long  NV1 

128 LIÊNG JRANG K' HUYỀN 21/09/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 7 9 9 6 32.0 6.2 11.1 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

129 SÙNG THỊ NHẶT 21/09/2008 Lâm Đồng Nữ H' mông 1.0 7 9 7 7 31.0 6.9 11.8 Trường THCS Rô Men  NV1 

130 LIÊNG HÓT K' HẰNG 10/02/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 6 8 8 8 31.0 6.8 12.9 Trường THCS Đạ Long  NV1 

131 NTƠR K' GOEN 17/12/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 7 7 9 7 31.0 6.7 12.0 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

132 LIÊNG HÓT RÔ SA 15/05/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 7 7 9 7 31.0 6.7 11.9 Trường THCS Đạ Long  NV1 

133 NTƠR K' TRINH 17/10/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 7 7 7 9 31.0 6.6 12.6 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

134 RƠ ÔNG K' HOA 13/11/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 7 7 9 7 31.0 6.3 12.4 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

135 BON NIÊNG K' NGỌC 06/02/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 7 9 7 7 31.0 6.1 12.2 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

136 LIÊNG HÓT K' SÀI 26/05/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 7 9 7 7 31.0 6.0 11.4 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

137 KƠ SĂ K' CHÂU 03/04/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 7 7 9 6 30.0 6.5 12.3 Trường THCS Đạ Long  NV1 

138 LIÊNG JRANG K' LIỄU 02/07/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 7 7 6 9 30.0 6.5 10.9 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

139 BON NIÊNG HA TRỤ 27/02/2008 Lâm Đồng Nam Mnông 1.0 7 9 6 7 30.0 6.4 11.9 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

140 BON NIÊNG K' HÀ 13/11/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 7 7 9 6 30.0 6.4 11.3 Trường THCS Đạ Long  NV1 

141 CƠ LIÊNG RAMY 01/06/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 7 7 9 6 30.0 6.1 10.6 Trường THCS Đạ Long  NV1 

142 KON YÔNG K' NGUYÊN 13/05/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 9 7 7 6 30.0 6.1 10.3 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

143 LIÊNG HÓT K' DƯỢC 24/12/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 9 8 6 6 30.0 5.9 11.0 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

144 LÝ THỊ VINH 20/05/2008 Lâm Đồng Nữ H' mông 1.0 7 7 7 7 29.0 6.6 12.1 Trường THCS Rô Men  NV1 

145 HOÀNG CHÍ THÀNH 03/05/2008 Lâm Đồng Nam H' mông 1.0 7 7 7 7 29.0 6.3 12.1 Trường THCS Rô Men  NV1 

146 DÀ CĂT K' MÂN 26/05/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 7 7 7 7 29.0 6.3 12.0 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

147 BON DƠNG K' YANG 02/01/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 7 7 7 7 29.0 6.1 11.5 Trường THCS Liêng Trang  NV1 
 

 

5 



STT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh 

(tên tỉnh)* 
Giới 
tính 

Dân tộc Điểm UT 
Điểm rèn luyện, học tập Tổng 

điểm 
ĐTB 

Toán + 
văn 

Tên trường lớp 9 Tuyển thẳng Ghi chú 
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

148 CIL K' ĐẢO 03/08/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 7 7 7 7 29.0 6.0 10.8 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

149 CIL K' LINH 12/10/2008 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 7 7 7 7 29.0 6.0 10.6 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

150 KON YÔNG K' HUẾ 12/07/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 7 7 7 7 29.0 5.9 11.5 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

151 CIL K' ĐOAN 15/03/2007 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 6 9 7 6 29.0 5.9 10.3 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

152 RƠ YAM K' HỢI 10/11/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 6 7 7 7 28.0 6.5 11.8 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

153 CIL K' MẬN 29/01/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 7 6 7 7 28.0 6.4 12.6 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

154 NTƠR K' LŨY 15/10/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 6 7 7 7 28.0 6.4 10.7 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

155 TRÍA HA HIN 26/09/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 7 7 6 7 28.0 6.3 11.2 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

156 CIL K' RUYNH 20/07/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 6 7 7 7 28.0 6.2 11.5 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

157 CIL HA TUYL 21/08/2008 Lâm Đồng Nam Mnông 1.0 7 7 6 7 28.0 6.2 11.0 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

158 LIÊNG JRANG K' TRANG 07/10/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 7 6 7 7 28.0 6.2 10.8 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

159 TRẦN HẢI LƯỢNG 07/11/2008 Tuyên Quang Nữ Cao Lan 1.0 7 6 7 7 28.0 6.1 12.0 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

160 KRĂ JÃN K' JUY 29/10/2008 Lâm Đồng Nữ Cơ-ho 1.0 7 7 7 6 28.0 6.1 11.7 Trường THCS Đạ Long  NV1 

161 MBON K' MINH 25/07/2007 Lâm Đồng Nữ Cil 1.0 6 7 7 7 28.0 6.1 11.4 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

162 KRĂ DÀ K' RIỂU 14/10/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 6 7 7 7 28.0 6.1 11.1 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

163 KƠ JA HA NGHĨA 28/05/2008 Lâm Đồng Nam Cơ-ho 1.0 7 7 7 6 28.0 6.0 11.1 Trường THCS Đạ Long  NV1 

164 RƠ ÔNG HA PHƯỚC 22/03/2007 Lâm Đồng Nam Cơ-ho 1.0 7 6 7 7 28.0 5.9 11.0 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

165 GIÀNG VĂN DIN 07/09/2008 Lâm Đồng Nam H' mông 1.0 7 7 7 6 28.0 5.9 11.0 Trường THCS Rô Men  NV1 

166 MA A LONG 25/10/2007 Lâm Đồng Nam H' mông 1.0 6 7 7 7 28.0 5.8 11.0 Trường THCS Rô Men  NV1 

167 CƠ LIÊNG HA TƯƠNG 20/11/2006 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 7 7 6 7 28.0 5.7 11.3 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

168 RƠ JÊ HA TIM 17/06/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 8 7 6 6 28.0 5.7 11.1 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

169 CIL HA TÚ 01/02/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 7 6 7 7 28.0 5.5 10.9 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

170 DƠNG JRI HA THỰC 18/05/2007 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 6 6 7 7 27.0 6.9 11.4 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

171 CIL K' TINH 25/10/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 7 7 5 7 27.0 6.4 10.8 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

172 LIÊNG HÓT HA NHÂN 10/07/2007 Lâm Đồng Nam Cơ-ho 1.0 6 7 7 6 27.0 6.3 11.6 Trường THCS Đạ Long  NV1 

173 NTƠR HA DU 15/11/2008 Lâm Đồng Nam Mnông 1.0 7 6 6 7 27.0 6.0 10.9 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

174 RƠ ÔNG I SẮC 22/04/2008 Lâm Đồng Nam Cơ-ho 1.0 7 6 7 6 27.0 6.0 10.4 Trường THCS Đạ Long  NV1 

175 RƠ JÊ A HUY 10/01/2008 Lâm Đồng Nam Cơ-ho 1.0 7 6 6 7 27.0 5.9 11.3 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

176 NDU HA THƯƠNG 26/08/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 6 5 9 6 27.0 5.9 10.4 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

177 BON DƠNG K' TIN 20/02/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 7 6 6 7 27.0 5.8 10.8 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

178 RƠ ÔNG HA MẠNH 12/07/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 6 6 7 7 27.0 5.8 10.3 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

179 CƠ LIÊNG MA THÊ 29/03/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 7 6 6 7 27.0 5.7 10.8 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

180 SÙNG VĂN LINH 08/04/2008 Lâm Đồng Nam H' mông 1.0 6 7 6 7 27.0 5.7 10.5 Trường THCS Rô Men  NV1 

181 NDU HA HỮU 24/08/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 7 8 5 6 27.0 5.6 10.1 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

182 THÀO SEO TIẾN 06/04/2008 Lâm Đồng Nam H' mông 1.0 6 6 7 7 27.0 5.5 10.0 Trường THCS Rô Men  NV1 
 

 

6 



STT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh 

(tên tỉnh)* 
Giới 
tính 

Dân tộc Điểm UT 
Điểm rèn luyện, học tập Tổng 

điểm 
ĐTB 

Toán + 
văn 

Tên trường lớp 9 Tuyển thẳng Ghi chú 
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

183 SRỐ HA VINH 17/12/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 7 6 6 6 26.0 6.1 10.5 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

184 LÝ VĂN LỒNG 09/08/2007 Lâm Đồng Nam H' mông 1.0 6 7 6 6 26.0 5.9 11.3 Trường THCS Rô Men  NV1 

185 SRỐ HA HOÀNG 19/10/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 6 6 7 6 26.0 5.9 11.1 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

186 LIÊNG HÓT HA NHỚ 24/06/2008 Lâm Đồng Nam Cơ-ho 1.0 7 6 6 6 26.0 5.9 10.9 Trường THCS Đạ Long  NV1 

187 KRĂ JĂN HA KHUY 08/08/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 7 6 6 6 26.0 5.7 10.3 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

188 MOK HA VŨ 30/04/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 7 6 6 6 26.0 5.6 10.4 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

189 PHI SRỖN HA MINH 01/08/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 5 7 6 7 26.0 5.5 10.6 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

190 LIÊNG HÓT HA BRUS 08/02/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 7 6 6 6 26.0 5.3 10.2 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

191 LƠ MU HA HƯNG 07/03/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 7 6 6 6 26.0 5.1 9.6 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

192 NTƠR HA PHÚ 21/06/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 7 6 5 6 25.0 6.3 10.8 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

193 LIÊNG HÓT SACHUN 26/10/2008 Lâm Đồng Nam Cơ-ho 1.0 6 6 6 6 25.0 6.0 10.9 Trường THCS Đạ Long  NV1 

194 PANG LỐT K' DIỄU 15/10/2008 Lâm Đồng Nữ M'nông 1.0 7 6 5 6 25.0 6.0 10.8 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

195 KRĂ JĂN HA TRONG 25/07/2008 Lâm Đồng Nam Cơ-ho 1.0 6 6 6 6 25.0 6.0 10.8 Trường THCS Đạ Long  NV1 

196 KƠ DƠNG ĐƯỜNG PHAN 09/03/2008 Lâm Đồng Nam Cơ-ho 1.0 6 6 6 6 25.0 5.9 10.6 Trường THCS Đạ Long  NV1 

197 KRĂ JĂN HA THINH 26/12/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 6 6 6 6 25.0 5.8 10.7 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

198 KƠ DƠNG HA BIÊNG 07/09/2007 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 6 6 6 6 25.0 5.8 10.6 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

199 PANG TING K' LIÊN 12/07/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 6 6 6 6 25.0 5.6 10.4 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

200 SÙNG SEO THAI 05/09/2007 Lâm Đồng Nam H' mông 1.0 6 6 6 6 25.0 5.5 10.3 Trường THCS Rô Men  NV1 

201 RƠ YAM HA BIỂN 08/05/2008 Lâm Đồng Nam Mnông 1.0 6 8 5 5 25.0 5.5 10.3 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

202 KƠ TRÍA HA HÙNG 01/07/2007 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 6 6 6 6 25.0 5.4 10.9 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

203 RƠ ÔNG HA TRƯỜNG 01/10/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 6 7 5 6 25.0 5.4 10.8 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

204 NTƠR HA NHỚ 26/03/2008 Lâm Đồng Nam Mnông 1.0 6 5 6 7 25.0 5.4 9.9 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

205 LONG DING HA THIẾT 19/11/2007 Lâm Đồng Nam Cơ-ho 1.0 5 7 6 6 25.0 5.3 10.9 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

206 SRỐ HA HỒNG 01/03/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 6 6 6 6 25.0 5.1 10.5 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

207 LÊ HỮU KIỆT 27/12/2008 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0 6 6 6 6 25.0 5.1 10.1 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

208 RƠ ÔNG HA LIÊN 08/03/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 6 6 6 6 25.0 5.1 9.3 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

209 NDU HA PHÚ 01/11/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 7 5 5 6 24.0 6.4 10.8 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

210 PANG PẾ HA LANH 02/12/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 6 5 6 6 24.0 6.2 11.0 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

211 LIÊNG HÓT HA ĐỨC 27/05/2008 Lâm Đồng Nam Cơ-ho 1.0 7 6 5 5 24.0 5.9 10.8 Trường THCS Đạ Long  NV1 

212 LIÊNG HÓT HA HUY 13/06/2005 Lâm Đồng Nam Cơ-ho 1.0 5 6 6 6 24.0 5.9 10.5 Trường THCS Đạ Long  NV1 

213 BON KRONG HA QUÂN 25/06/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 6 6 5 6 24.0 5.6 10.4 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

214 NTƠR HA CƯỜNG 29/12/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 6 5 6 6 24.0 5.6 10.3 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

215 KƠ SĂ SA CHEM 14/12/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 7 5 5 6 24.0 5.5 10.4 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

216 RƠ YAM HA CHIẾN 15/11/2008 Lâm Đồng Nam Mnông 1.0 6 6 6 5 24.0 5.2 10.2 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

217 RƠ YAM K' DẸO 08/02/2008 Lâm Đồng Nữ Mnông 1.0 5 6 6 5 23.0 6.1 10.9 Trường THCS Liêng Trang  NV1 
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218 RƠ TUNG HA KHIÊN 15/10/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 6 5 5 6 23.0 5.9 10.8 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

219 KRĂ JĂN HA VINH 18/10/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 6 5 5 6 23.0 5.8 10.8 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

220 LIÊNG HÓT HA QUÂN 14/12/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 6 6 5 5 23.0 5.4 10.2 Trường THCS Liêng Trang  NV1 

221 LIÊNG HÓT HA VŨ 24/03/2008 Lâm Đồng Nam Cơ-ho 1.0 6 6 5 5 23.0 5.4 10.0 Trường THCS Đạ Long  NV1 

222 LIÊNG JRANG AN DRE 26/08/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 6 5 5 6 23.0 5.4 9.9 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

223 PANG PẾ HA HUY 10/02/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 6 5 5 6 23.0 5.3 10.1 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

224 CIL HA DÍNH 16/09/2008 Lâm Đồng Nam M'nông 1.0 6 5 5 6 23.0 5.3 9.8 Trường THCS Đạ M'rông  NV1 

225 KƠ SĂ HA BÂN 10/10/2008 Lâm Đồng Nam Cơ-ho 1.0 6 5 5 5 22.0 5.6 9.8 Trường THCS Đạ Long  NV1 

226 RƠ ÔNG HA KHOA 13/12/2007 Lâm Đồng Nam Cơ-ho 1.0 6 5 5 5 22.0 5.5 10.0 Trường THCS Đạ Long  NV1 

227 RƠ ÔNG HA CHÚ 01/04/2008 Lâm Đồng Nam Cil 1.0 5 5 5 5 21.0 4.8 9.9 Trường THCS Liêng Trang  NV1 
 

 

Danh sách này có 227 học sinh./. 
 

 

DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN SINH CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

Công nhận trúng tuyển 227 học sinh, trong đó: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 
 
 
 

 

- Số HS tuyển thẳng: 26 HS gồm: HS trường PT DTNT : 26 HS, HS khuyết tật: 0 HS 
 

- Số HS nguyện vọng 1: 201 HS, 
 

 

Điểm chuẩn NV1 gồm: Tổng điểm: 21.0 điểm; Điểm TBCN lớp 9: 4.8 Điểm;  Điểm Toán + Văn: 9.9 điểm 
 

- Số HS nguyện vọng 2: 0 HS, 
 

 

Điểm chuẩn NV2 gồm: Tổng điểm: ..... điểm; Điểm TBCN lớp 9: ..... Điểm;  Điểm Toán + Văn: ..... điểm 
 

- Số lớp: 6 lớp;  Sĩ số: 38 HS/lớp 
 

 

Lâm Đồng, ngày …….. tháng …….. năm………. 
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